THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SẤY TUMBLER
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1.
	

Thông số chính
	· Máy sấy Tumbler:
+ Số lượng: 01 máy
+ Sản phẩm: Khăn bông: 100% Cotton
+ Trọng lượng khăn: 200 - 1.200 (g/m2)
+ Chiều rộng khổ khăn tối đa: 2.600 mm
+ Năm sản xuất: 2024/2025
	 - Máy sấy Tumbler:
 + Số lượng: 01
[bookmark: _GoBack] + Model: SOFT100-300
 + Trọng lượng khăn: 150 – 600g/m2 
 + Năm sản xuất: 2024
 + Hãng Sản xuất: JIANGSU HUAYI – Trung Quốc

	2.

	Khổ máy
	· Khổ máy: 2.600mm
· Khổ khăn (working width): 2.400mm
· Khổ trục (machine width): 2.600mm
	Khổ máy: 2.600 mm
Quy trình thiết bị:
Cấp vải theo chiều rộng mở → Bộ căng vải → Con lăn nạp vải → Bộ làm mềm không khí → Định tâm chiều rộng mở → Vải thả chiều rộng xoay

	3.
	Đầu vào
	· Kiểu đầu vào: Phù hợp dạng xe chứa
· Thanh căn điều chỉnh linh hoạt
· 2 cuộn lõi được điều khiển bằng thép không gỉ
· Có cảm biến bề rộng vải trên cả khổ
· Đơn vị căn chỉnh bằng giá treo điều khiển biến tần
	 - Kiểu đầu vào phù hợp với dạng xe chứa
- Vị trí lắp, góc, đường kính và khe hở có thể điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

	
5.
	Cấu trúc

	· Thép không gỉ  AISI 
· Động cơ chính tháo rời được
	- Các mặt cứng của máy được làm bằng thép tấm dày 5mm, mặt trong hộp làm bằng thép không gỉ, dày 3mm
- Các mặt cong phẳng, không bị biến dạng, bề mặt nhẵn,
- Tấm cửa được trang bị dải niêm phong để đảm bảo không có rò rỉ trong quá trình vận hành máy

	6.
	Cuộn lăn
	· Đường kính D 290, có phủ cao su tổng hợp
· Độ cứng 90 độ Shore
	Cuộn lăn đường kính 17mm, dày 2mm

	7.
	Cuộn lăn xoắn
	· Thép  không gỉ
	- Thép không gỉ

	8.
	Bể chứa chất lỏng
	· Bể ngâm đơ thép không gỉ 304, dễ bảo dưỡng và làm sạch
· Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ
	- Bể chứa chất lỏng chế tạo từ thép không gỉ
- Hệ thống kiểm soát mức nước bằng thép không gỉ

	9.
	Cuộn lôi linh hoạt
	· Thép không gỉ 304
	- Chế tạo từ thép không gỉ 304

	10.
	 Đầu vào khu sấy
	· Si lanh động cơ bọc silicol chống trượt điều chỉnh linh hoạt bằng động cơ
	- Si lanh động cơ chống trượt, có thể điều chỉnh

	11.
	Ô lưu trữ
	· Bọc vật liệu cách nhiệt dày 12 cm có kính cường lực kiểm tra
· Hộp chứa tíc luy bằng thép không gỉ có Teflon
· Cảm biến trọng lượng vải.
· Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập
· Có thang đo và đo góc va chạm của vải
	- Ô lưu trữ được bọc bằng bông cách nhiệt
- Lưới va đập bằng thép không gỉ, có cơ cấu điều chỉnh lưới va đập

	12.
	Đường hầm xả
	· Bằng thép không gỉ làm bóng chiều dài 5,6 m có cách nhiệt
· Quạt hút không khí có tấm chuyển hướng, 
· Van cơ khí điều khiển khí nén
	- Đường hầm xả vải  làm bằng thép không gỉ dày 5mm. Tổng chiều dài 6.000mm. Mặt cắt ngang dài 1.400mm, cao 70mm. 
- Bên ngoài đường hầm xả phủ bông cách nhiệt


	13.
	Cơ cấu làm nóng không khí
	· Bằng hơi nước nhiệt độ tối đa 170 độ
· Động cơ 75 KW điều khiển biến tần xuất xứ châu Âu.
· Điều khiển tốc độ bằng bảng điều khiển.
· Động cơ quạt hút 45 KW điều khiển biến tần điều khiển từ bảng điều khiển
	- Hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước
- Động cơ quạt 75kW hướng lên trên và 22kW hướng xuống dưới điều khiển bằng biến tần


	
14. 
	Hệ thống xử lý vải trong qua trình SX
	· Thiết lập giữ nổi bên trong hầm xả từ bảng điều khiển để làm khô vải
· Thay đổi hình thái Tumbler
	- Van điều tiết đảo chiều chuyển đổi hướng gió liên tục, được dẫn động vởi xi lanh, sử dụng xi lanh đôi đa vị trí , tăng tốc độ đảo chiều và tần số vỗ của vải

	15.
	Hệ thống lọc
	· Bộ lọc lưới quay đường kính lớn có lá silicol loại bỏ bông dính
· Có túi gom bụi bông bên ngoài
	 - Sử dụng quạt hút chân không 22kW và hệ thống hút bụi riêng . Cửa hút bụi nằm phía trên hàng rào tác động. Khi vải chạm tới hàng rào, bụi bông vải sẽ được hút qua cửa hút bụi phía trên và 8 túi lọc, chuyển tới túi vải bên ngoài có đường kính ф350mm

	16.
	Thải ra
	· Ống thép không gỉ bảo vệ đường ra vải
· Bộ cuộn lôi điều khiển động cơ bằng thép không gỉ theo các loại vải điều chỉnh bằng tay trên góc 360 độ
· Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su có độ nhám cao điều khiển khí nén và cảm biến hồng ngoại
· Có thanh chống tĩnh điện
· Có cơ cấu rải vải
· Cơ cấu vuốt phẳng khăn bằng mô tơ và trục inox xoắn
	- Ống théo không gỉ bảo vệ đường vải ra
- Thiết bị căn chỉnh thanh giữa bọc cao su, có độ bám dính cao điều khiển bằng khí nén và cảm biến hồng ngoại
- Có trang bị thanh chống tĩnh điện
- Cơ cấu trải vải: dạng cuộn


	17.
	Tủ điều khiển
	· PLC có màn hình điều khiển Smens
· Điều khiển bằng tay hoặc tự động
· Có thể thay đổi thông số và lưu trữ không giới hạn
· Có bộ nhớ, lỗi, cảnh báo lỗi, hướng dẫn sửa lỗi
· Bộ nhớ của toàn bộ quá trình sấy , biểu đồ
· Kiểm soát được tất cả các thiết bị cơ bản hoặc tùy chọn
· Phần mềm tiếng Anh Và tiếng Việt
· Vật liệu tủ: Thép không gỉ
	- Bộ điều khiển chạy bằng biến tần AC và sử dụng giao diện trực tuyến thông qua PLC và màn hình cảm ứng, phản ánh toàn quá trình: tốc độ gió, hướng gió và công suất quạt
- Có thể thay đổi một số thông số và lưu trữ có giới hạn
 - Thiết bị thu hồi nhiệt giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng
- Phần mền Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh
 - Vật liệu tủ: Thép không gỉ

	18.
	Vật tư dự trữ trong 2 năm
	· Đính kèm
	Kính kèm






